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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601245491
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XÂY DỰNG TUẤN HIÊN
	Dãy 2, Quốc lộ 38B, Xã Yên Khánh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0912037057
	NGUYỄN NGỌC TUẤN
	02/02/2023
	3

	2
	0601245519
	CÔNG TY TNHH MTV SOROBAN RAINBOWS NAM ĐỊNH
	Km 6, xóm Phố, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0384386262
	VŨ VĂN DUYÊN
	02/02/2023
	2

	3
	0601245484
	CÔNG TY TNHH EVERSKY VINA
	Xóm Giữa, Thôn An Duyên, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0965 318 000
	PHÙNG THỊ OANH      
	02/02/2023
	6

	4
	0601245614
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC PHÚC KHANG
	Đội 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0989165299
	MAI VĂN KHANG
	02/02/2023
	10

	5
	0601245558
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THƯ THÁI
	Tổ dân phố Đông Nhất, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.900.000.000
	0911993935 
	LÊ THU HÀ
	02/02/2023
	2

	6
	0601245572
	CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NHÔM ĐÚC TÍN PHÁT
	Xóm 7, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0901295789
	MAI VĂN THANH
	02/02/2023
	3

	7
	0601245565
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ YẾN NHI
	Tổ 14 Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0942796411
	BÙI VĂN CHỜ
	02/02/2023
	20

	8
	0601245526
	CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG GROUP
	Số 6 Chế Lan Viên, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0962946899
	PHẠM NGỌC TUẤN
	02/02/2023
	2

	9
	0601245540
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HC 
	183 Trần Nhật Duật phường Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	+84949939058
	CAO THỊ HOA
	02/02/2023
	5

	10
	0601245597
	CÔNG TY TNHH GIÀY XING TAI LAI VIỆT NAM
	Xóm Ngói, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	70.000.000.000
	0923668369
	CHEN HSIN YUEH
	02/02/2023
	5

	11
	0601245607
	CÔNG TY TNHH DỆT SỢI YUAN XIN VIỆT NAM
	Xóm Ngói, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	112.000.000.000
	0912499269
	PENG SHIH FU
	02/02/2023
	5

	12
	0601245533
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHI PHÁT
	58 Nguyễn Khánh Toàn, tổ 2, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0974543655
	VY THỊ HIẾN
	03/02/2023
	5

	13
	0601245780
	CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SẢN XUẤT MINH THỊNH
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0982362888
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	06/02/2023
	12

	14
	0601245815
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THUẬN PHÁT
	Xóm 9, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0961800989
	NGÔ VĂN DƯƠNG
	07/02/2023
	5

	15
	0601246093
	CÔNG TY TNHH KHUÂN MẪU AN DƯƠNG
	Km 7, Quốc lộ 21A, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0332315396   
	NGÔ VĂN SOẠN
	08/02/2023
	2

	16
	0601246103
	CÔNG TY TNHH THÀNH NAM AN
	Số 24 Vấn Khẩu, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0942889628
	ĐINH VĂN HÀ 
	09/02/2023
	1

	17
	0601246135
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THANH HOAN
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0916874138
	ĐỖ VĂN HOAN
	10/02/2023
	10

	18
	0601246128
	CÔNG TY TNHH MTV ĐANG HIÊN
	Xóm 4, Phú Lễ, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0339663826
	ĐINH THỊ HIÊN
	10/02/2023
	6

	19
	0601246216
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH ĐAN
	Tổ dân phố số 10 đường 55, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0843166086
	NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG
	14/02/2023
	3

	20
	0601246223
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CGH HOME
	TDP số 1 Lương Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	600.000.000
	0964968666
	TRẦN VĂN CHÍ
	14/02/2023
	4

	21
	0601246248
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HOÀNG MINH
	Xóm 10, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0859116839
	MAI VĂN QUANG
	14/02/2023
	3

	22
	0601246262
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN THỊNH VINA
	Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0945703305
	TRẦN ĐỨC HƯNG   
	14/02/2023
	3

	23
	0601246287
	CÔNG TY TNHH BÔNG VẢI SỢI CƯỜNG HUẾ
	Số 37 Trần Đại Nghĩa, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.600.000.000
	0974178487
	PHẠM THỊ HUẾ
	14/02/2023
	4

	24
	0601246304
	CÔNG TY TNHH XPI-A CONSTRUCTIONS
	Xóm 1, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000
	0967 98 60 90
	HOÀNG TRUNG PHÁT
	14/02/2023
	2

	25
	0601246294
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HẢI NAM
	Khu đô thị Sông Hồng, xóm 10, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0968329241
	HOÀNG VĂN MẪU 
	15/02/2023
	6

	26
	0601246329
	CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH CHÂU NĐ
	95 tiểu khu Thống Nhất, đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0944575696
	NGUYỄN XUÂN DIỆN
	15/02/2023
	2

	27
	0601246343
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐINH THU
	Thôn Xối Trì, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0912126288
	ĐINH THỊ THU
	15/02/2023
	5

	28
	0601246311
	CÔNG TY TNHH KDTM VẬT LIỆU TỔNG HỢP HỮU THUẬN
	Thôn Xối Trì, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0824567891
	ĐOÀN HỮU THUẬN
	15/02/2023
	5

	29
	0601246350
	CÔNG TY TNHH PHẠM KHÁNH HOÀ
	Thôn Hoàng Nê, Xã Yên Hồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0347270419
	TRẦN THỊ KIM HOÀN
	15/02/2023
	3

	30
	0601246375
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ GIANG 
	Tổ 12, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0335834052
	TRẦN HÀ GIANG      
	16/02/2023
	6

	31
	0601246431
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VY
	Đội 9, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0972736099
	NGUYỄN VĂN TRUNG KIÊN
	16/02/2023
	3

	32
	0601246456
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ BẢO ĐẠT
	Km số 6, Quốc lộ 10, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0989217461
	VŨ VĂN TIẾN
	16/02/2023
	8

	33
	0601246495
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VƯỢNG
	Xóm Vân Trung, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0919325138
	PHẠM DANH NAM
	16/02/2023
	1

	34
	0601246488
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH PHƯƠNG
	Thôn 2 , Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0392170988      
	TRỊNH VĨNH PHÚC             
	16/02/2023
	1

	35
	0601246470
	CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KEVALI
	Xóm 13, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0832 923 923
	ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG
	16/02/2023
	30

	36
	0601246463
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC KHÔI
	Xóm 5, Xã Nam Hải, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.500.000.000
	0846151885
	NGUYỄN THANH HUYỀN
	16/02/2023
	20

	37
	0601246512
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG GIA NAM ĐỊNH
	Xóm 3, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0913499096
	TRẦN QUỐC LÝ
	17/02/2023
	10

	38
	0601246537
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SEIKOU LỘC VƯỢNG
	Số 33 Quang Trung, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.600.000.000
	0973591666
	PHẠM VINH HIỂN
	17/02/2023
	2

	39
	0601246576
	CÔNG TY TNHH ĐỨC KỲ
	Số 18/282 đường Tô Hiến Thành, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	900.000.000
	0914740429
	NGUYỄN THỊ HIỆP
	20/02/2023
	13

	40
	0601246569
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC PHONG CẢNH PHÁT
	Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0983468569 - 0964516555
	NGUYỄN QUANG CẢNH
	20/02/2023
	3

	41
	0601246590
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÚC
	Xóm 13, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0941510387
	NGUYỄN NGỌC HUYỄN   
	20/02/2023
	3

	42
	0601246625
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC BÍCH
	Xóm Tiến Đoàn, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0399.065.519                        
	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC             
	20/02/2023
	10

	43
	0601246625
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NGỌC BÍCH
	Xóm Tiến Đoàn, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0399.065.519                        
	TRẦN THỊ BÍCH NGỌC             
	20/02/2023
	10

	44
	0601246600
	CÔNG TY TNHH TM ẨM THỰC VIỆT - TRUNG
	Xóm 1, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0339081862
	NGUYỄN THỊ THÊU
	20/02/2023
	3

	45
	0601246657
	CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HOÀNG NAM
	Tổ dân phố 2, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	980.000.000
	0326974286
	NGUYỄN VĂN NAM
	21/02/2023
	5

	46
	0601246689
	CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG ĐAM
	Xóm 1, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0932217135
	NGUYỄN VĂN HOAN
	21/02/2023
	2

	47
	0601246671
	CÔNG TY TNHH Y TẾ THANH TÙNG
	Thôn Thám Nghĩa, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0326974286
	PHẠM VĂN TÙNG
	21/02/2023
	5

	48
	0601246664
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC TRƯỜNG THÀNH PHÁT
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0378939555 
	MAI VĂN TRƯỜNG
	21/02/2023
	3

	49
	0601246696
	CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN DSE
	Xóm 1, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0933.92.6969
	TRỊNH CAO ĐÀM
	21/02/2023
	3

	50
	0601246706
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HATP
	Đường 38A, Thôn 9, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0916961999
	TRẦN DUY THẮNG
	21/02/2023
	1

	51
	0601246713
	CÔNG TY TNHH NỘI THẤT - NHÔM ĐÚC DUY DƯƠNG
	Xóm 12, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0975331666
	MAI NGỌC DUY
	22/02/2023
	2

	52
	0601246752
	CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ MM 
	Số 2 Ngô Thì Nhậm, Ngõ 483 Đường Thái Bình , Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0868891310
	SÚ LÝ CHIÊU ANH
	22/02/2023
	3

	53
	0601246791
	CÔNG TY TNHH SEN BANG VIỆT NAM
	Xóm 12, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0383645997
	DƯƠNG QUỲNH TRANG
	22/02/2023
	3

	54
	0601246784
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN MINH ĐẠT
	Xóm 12, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0911662988
	VŨ VĂN THUẬN
	22/02/2023
	2

	55
	0601246801
	CÔNG TY TNHH LÂM ĐẠI HƯNG PHÁT
	Xóm 7, Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0976784562
	NGUYỄN VĂN HƯNG
	23/02/2023
	3

	56
	0601246819
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ THOÁT NƯỚC 383
	Số 103 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0913.933.383                    
	NGUYỄN VĂN ĐỊNH
	23/02/2023
	5

	57
	0601246840
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THÀNH CÔNG PHÁT
	Xóm 1, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0968 331012
	NGUYỄN THẾ QUYỀN
	23/02/2023
	20

	58
	0601246858
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NET GOODS
	Số 22/94 Vĩnh Trường, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0964 612 161
	PHẠM THANH TÙNG
	23/02/2023
	5

	59
	0601246872
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN THƯỢNG VIỆT
	Xóm 1, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000
	0948.955.345
	MAI PHONG THƯỢNG
	24/02/2023
	8

	60
	0601246921
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MẠNH DŨNG
	Thôn Trừng Hải, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0913283772
	ĐINH ĐỨC HIỀN
	24/02/2023
	6

	61
	0601246939
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG NGỌC BẢO
	Thôn Bách Tính, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0869.002.450
	NGUYẾN NGỌC KHÁNH             
	24/02/2023
	8

	62
	0601246953
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI TÂM EDU
	Đường N3, Khu đô thị, Tổ dân phố 1, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0962762475
	NGÔ THỊ HIỀN
	26/02/2023
	9

	63
	0601246960
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẢNH NGÂN
	Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0784937570
	TRẦN PHÚ THANH
	26/02/2023
	6

	64
	0601246946
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THU HƯƠNG
	Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0785745130
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	26/02/2023
	6

	65
	0601246978
	CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH NAM
	397 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0911636116
	LÊ THỊ THU HÀ
	27/02/2023
	6

	66
	0601246992
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THẮNG
	Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0784664820
	NGUYỄN VĂN TIẾN
	27/02/2023
	6

	67
	0601247001
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HASACO
	Thôn Đắc Lực Bến Trại, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0949.292.636
	ĐỖ HÙNG THÂN
	27/02/2023
	3

	68
	0601246985
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VẬN TẢI THUẬN PHÁT
	Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0392 815 668
	TRẦN THỊ THẢO
	27/02/2023
	8

	69
	0601247019
	CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TOKUDA
	1A/144, Đường Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0988.986.689
	NGUYỄN THỊ LƯƠNG
	27/02/2023
	5

	70
	0601247040
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚC VINH
	24/605 Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0988120227       
	NGUYỄN ANH QUY
	27/02/2023
	3

	71
	0601247033
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH BÁCH
	333 Lê Hồng Phong, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0945604416 
	LÊ XUÂN SƠN
	27/02/2023
	3

	72
	0601247058
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THE HAIR SHOP
	Xóm 19, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0817888837
	ĐỖ PHƯƠNG NAM
	27/02/2023
	30

	73
	0601247097
	CÔNG TY TNHH TRITONGAER
	Số nhà 109, đường Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0829187686
	VŨ HOÀNG ĐẠT
	28/02/2023
	10

	74
	0601247107
	CÔNG TY TNHH KOREA NĐ
	Số 45 Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0977717716
	TRẦN TIẾN MẠNH
	28/02/2023
	5

	75
	0601245660
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LUCKY MAS
	Số 10/39 Trần Văn Bảo, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0858237482
	NGUYỄN THỊ NGÁT
	03/02/2023
	5

	76
	0601245685
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGỌC THIỆN
	Số 115 Đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	 0913162239
	PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
	06/02/2023
	5

	77
	0601245773
	CÔNG TY TNHH KIM LIÊN KJC
	Tổ 2, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0982111186
	TỐNG THỊ AN GIANG
	06/02/2023
	5

	78
	0601245886
	CÔNG TY TNHH SCPM
	Xóm 2, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0942675296
	TRẦN XUÂN TRƯỜNG
	08/02/2023
	2

	79
	0601246086
	CÔNG TY TNHH BIGPHARM - HK VIỆT NAM
	Số 39 Lê Ngọc Rư, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0814599826
	NGUYỄN THỊ ÁNH
	08/02/2023
	3

	80
	0601246167
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HDT VIỆT NAM
	Số 201 khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000
	02283776666
	NGUYỄN VĂN LUÂN
	10/02/2023
	20

	81
	0601246230
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LỘC PHÁT
	Tổ 5, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0963 296 468
	NGUYỄN VĂN HUY
	14/02/2023
	3

	82
	0601246368
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN HÙNG PHÁT
	Thôn Vụ Bản, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0912.035.263
	LÒ VĂN HỘI
	15/02/2023
	8

	83
	0601246449
	CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC NEWCROP
	Đội 32, Thôn Nam Đồng, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0985099376
	NGUYỄN THỊ NĂM
	16/02/2023
	5

	84
	0601246505
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ A&V
	Khu đô thị mới, tổ 8, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0965734268
	BÙI ĐỨC ANH
	17/02/2023
	15

	85
	0601246551
	CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU GIÀY LONGDA
	Một phần Lô D1, KCN Hòa Xá (Thuê nhà xưởng của công ty CP liên doanh Việt Thái), Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	11.843.500.000
	02283888890
	HUANG HUI
	17/02/2023
	300

	86
	0601246777
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT PHÚC
	Đội 15, Xóm Lam Sơn, Thôn Trừng Uyên, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	22.000.000.000
	0393187202
	PHẠM THỊ HỒNG
	22/02/2023
	2

	87
	0601246865
	CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HỮU TRÍ VIỆT NAM
	Xóm 9, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0949875558
	VŨ THỊ HOA
	23/02/2023
	3

	88
	0601246897
	CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ARIES
	Thửa 4, Lô 6, Khu tái định cư Phúc Trọng, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0827225768
	TRẦN THỊ THU HƯƠNG
	24/02/2023
	5

	89
	0601246907
	CÔNG TY TNHH HT NGỌC HUY
	Xóm 8, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0916473769
	NGUYỄN MẠNH HẢI
	24/02/2023
	3

	90
	0601246914
	CÔNG TY TNHH IN THÊU L&P VINA
	Lô M9 Khu Công nghiệp Hoà Xá (thuê xưởng của công ty CP Thương mại và hợp tác sản xuất Bảo Lộc), Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0914 518 686
	MAI VĂN HÙNG
	24/02/2023
	6

	91
	0601247026
	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TINH CHẾ XU XIANG
	Km 4 đường 10, xóm 9, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0989971197
	VŨ SONG TOÀN
	27/02/2023
	3

	92
	0601246745
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THƯỢNG HOA
	Xóm Thanh Hà, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	300.000.000
	0367956152 - 0327342800
	 
	22/02/2023
	2

	93
	0601245477
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĂN HOÁ TÂM LINH TÂM AN PHÁT
	Xóm 22, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0978862642
	PHẠM VĂN ĐỆ
	01/02/2023
	3

	94
	0601245646
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC VIỆT LAND
	Số nhà 8/26/131 Tô Hiến Thành, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0589927777
	ĐOÀN HẢI NAM
	03/02/2023
	4

	95
	0601245653
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH THIÊN VIỆT
	Tổ dân phố Đông Bình , Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	088.62.777.66                                             
	LÊ DUY BÌNH     
	03/02/2023
	5

	96
	0601245678
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HƯNG LONG
	Thôn Hưng Phụ Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	19.999.000.000
	0228.381.8686
	NGUYỄN HỮU LẠNG        
	06/02/2023
	30

	97
	0601245798
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BEE GIAO YẾN
	Xóm 2, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000.000
	0987072555
	VŨ MẠNH QUANG
	06/02/2023
	5

	98
	0601245847
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THK18
	Số 145 Đường Trương Hán Siêu, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0918225583  
	NGUYỄN TRUNG THÀNH
	07/02/2023
	3

	99
	0601245822
	CÔNG TY CỔ PHẦN 3 SỢI CHỈ
	79 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.500.000.000
	0904638856
	NGUYỄN ANH TUẤN
	07/02/2023
	5

	100
	0601245854
	CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SƠN MAI LINH VIỆT NAM
	Tổ dân phố Vân Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0862565103
	TRẦN ĐÌNH CÓ
	07/02/2023
	3

	101
	0601245967
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP HỢP HƯNG
	23/213 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	75.000.000.000
	0911152768
	TRẦN ĐĂNG KHOA
	08/02/2023
	1000

	102
	0601246110
	CÔNG TY CỔ PHẦN HEYU NAM ĐỊNH
	77 Trần Duệ Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0943010155
	TRẦN THỊ PHƯƠNG
	09/02/2023
	8

	103
	0601246142
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ DRAGON
	Đội 3, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000.000
	0907.441.877
	VÕ THÀNH DŨNG
	10/02/2023
	5

	104
	0601246174
	CÔNG TY CỔ PHẦN SAVICO KỶ NGUYÊN MỚI
	Cầu Kiều, Đại lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0974903650
	NGUYỄN LƯ PHONG
	10/02/2023
	76

	105
	0601246199
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐẠI LINH
	Số 208 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	02283647746
	TRẦN XUÂN NGỮ
	13/02/2023
	950

	106
	0601246255
	CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRUNG THÀNH HIẾU
	Xóm Cầu Đôi, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.900.000.000
	0913290338
	NGUYỄN VĂN TRUNG
	14/02/2023
	10

	107
	0601246336
	CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM ĐÚC VIỆT AN SG
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0901636656
	MAI VĂN TUYẾN
	15/02/2023
	20

	108
	0601246424
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MTQ
	Số 361 Đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	36.000.000.000
	0911339666
	ĐỖ XUÂN HỘI
	16/02/2023
	5

	109
	0601246544
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
	Xóm 6, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0981362886
	NGUYỄN TRÀ MI
	17/02/2023
	5

	110
	0601246583
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG MINH CHÂU
	Số 42, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0228 3682479
	HỒ VĂN VŨ
	20/02/2023
	5

	111
	0601246618
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN PHÁT 68
	Số 124 Mỹ Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0914883516
	MAI THỊ DUYÊN
	20/02/2023
	6

	112
	0601246720
	CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP KHÔNG GỈ MINH KHÔI
	Cụm công nghiệp Xuân Tiến (Thuê của công ty TNHH cơ khí Hiền Hoa), Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0975041008
	LƯƠNG VĂN MINH  
	21/02/2023
	3

	113
	0601246738
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ CÔNG NGHỆ CAO TÂN THÀNH CÔNG
	Km 150+800 - Quốc lộ 21 (Đường Lê Đức Thọ), Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	088.678.8989
	ĐẶNG DANH THÀNH
	21/02/2023
	6

	114
	0601246833
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH CỰ NAM TRỰC
	Quán Triền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0945237603
	ĐỒNG DUY KHÁNH
	23/02/2023
	30

	115
	0601246826
	CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN ĐẠI DƯƠNG
	Số 129, xóm 3, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	02283873868
	NGUYỄN DUY CHINH
	23/02/2023
	1

	116
	0601247065
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH NAM
	Số 18 Phan Kế Bính, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0915 565 662
	TRẦN XUÂN ĐẠT
	28/02/2023
	3

	117
	0601247072
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM PHONG
	Thôn Vạn Diệp 2, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0981711268
	VŨ NGỌC THẮNG
	28/02/2023
	10

	
	Tổng vốn đăng ký
	1.592.942.500.000 VNĐ
	
	
	
	
	


	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0600344203

CÔNG TY TNHH CHIẾN DƯƠNG

Khu Tân Giang, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0946276465

LÃ THỊ HƯƠNG

06/01/2006

10

2

0601033183

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG HÀ

Số 34 ngõ Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.800.000.000

03503830840 - 0948422666

DƯƠNG TÔN BẢO

20/03/2014

15

3

0601041628

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THÀNH NAM

3/8 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0984 656 019

VŨ THỊ LỆ PHƯƠNG

15/09/2014

9

4

0601101387

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LINH LAM

Số 45A đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

02286527666

PHẠM VĂN NHẤT

08/01/2016

6

5

0601113495

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG  MẠI ĐẠI TOÀN

Đội 13, Xã Nam Hải, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.900.000.000

0946 636 576

TRẦN THỊ KIM OANH

19/05/2016

5

6

0601141171

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ÁNH DƯƠNG

Số 22C Bắc Trần Đăng Ninh, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.500.000.000

0941148362

TRẦN THỊ THU HIỀN

24/08/2017

9

7

0601142633

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH TIẾN

Đội 9, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0912 533 510

VŨ VĂN SƠN

02/10/2017

8

8

0601164764

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ QUÝ

Số 24b/616 Giải Phóng, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0888218862

TRẦN VĂN LINH

24/10/2018

15

9

0601172317

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VẠN PHÁT

Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0944.737.289

NGUYỄN VĂN HUYỆN

27/12/2018

10

10

0601182749

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HAPPY KIDS DMD

Số nhà 41, khu 4, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

200.000.000

0983807458

BÙI THU THỦY

21/08/2019

3

11

0601203519

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN PHÚC

Tổ dân phố Đình Cựu, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0943881034

NGUYỄN THỊ NHẠN

04/11/2020

12

12

0601204008

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐĂNG KHOA

Số 249 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0847854788 

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG           

16/11/2020

8

13

0601212979

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HÀO PHÁT

Đội 13 Trực Hải, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.000.000.000

0913436429

NGUYỄN NGỌC HIỆP

09/02/2021

10

14

0601215641

CÔNG TY TNHH MAY YKI

Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0917153862

ĐỖ THỊ HẢI YẾN

19/04/2021

3

15

0601228792

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN AN

Đội 16, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

45.000.000.000

0962.546.869

LÊ QUỐC BẢO

21/12/2021

6

16

0601231354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH NAM ĐỊNH ZTO

Số 443, đường Kênh, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0971438002

PHẠM THỊ THẢO

18/02/2022

3

17

0601239508

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC THIÊN HÀ

Xóm 7, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0978725585

PHẠM VĂN THẮM

29/09/2022

10

18

0601242194

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH CÔNG

Xóm Tiến Đoàn, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.500.000.000

0352.646.451                

ĐINH VĂN CÔNG             

21/12/2022

10

19

0600312642

CÔNG TY TNHH TÂY NAM

Lô C5-4, C5-5, C5-6 đường D3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

26.000.000.000

03503841463

TRẦN QUANG MINH

03/03/2003

70

20

0600409806

CÔNG TY TNHH VĂN LA

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

03503217836

PHẠM TIẾN DŨNG

19/11/2007

5

21

0600417980

Công ty TNHH vận tải và thương mại Trường Lộc

Thôn Phú An, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0350.3943516

Ninh Văn Chình

15/02/2008

 

22

0600957873

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI LONG

khu Nội Thị, khu Phố 3, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

0988.472.389 - 0904.661.272

VŨ VĂN LĂNG

14/08/2012

8

23

0600965708

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ĐIỆP

Số 306 Vũ Hữu Lợi, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

900.000.000

03508 640 868  -  0989 650 119

TRẦN VĂN ĐIỆP

28/09/2012

5

24

0600976763

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN TOÀN GIA

Tổ dân phố Phú Thọ, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0913362102

TRẦN QUANG ĐẠT

26/12/2012

7

25

0601166320

CÔNG TY TNHH HƯNG GIANG NĐ

Tổ dân phố Bắc, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.500.000.000

0944.722.915 - 0919.185.933

VŨ VĂN DU

27/11/2018

20

26

0600791716

CÔNG TY CP 11

Số 674 đường Giải Phóng, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.680.000.000

0903404626

ĐỖ THIỆN NHUẬN

14/01/2011

20

27

0601037540

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0911026666

NGUYỄN THỊ THU TRANG

23/06/2014

8

28

0601155907

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM ĐỊNH

Xóm 4, Mỹ Trọng, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

16.000.000.000

02283503268 - 0902108667

NGUYỄN VĂN VIỆT

28/02/2018

5

29

0601162397

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETHOME

Số 38 đường Hàng Cau, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

30.000.000.000

0986 991 068

TRẦN VĂN ĐẠO

18/08/2018

6

30

0601202748

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HỘI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Số nhà 250 đường Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

30.000.000.000

0986 991 068

TRẦN VĂN ĐẠO

20/10/2020

6

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0600678710
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN BÌNH
	Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0938279889
	 ĐINH VĂN BÌNH

	2
	0601137760
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 683
	Xóm đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.500.000.000
	0943 354 920
	TRẦN THỊ HẢI ANH

	3
	0601201582
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH NAM
	Km7+500 đường 55, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	 
	VŨ HOÀNG HIỆP

	4
	0601231033
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HIẾU ILO
	Xóm Hải Hạ, Thôn 8, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0974952015
	PHẠM VĂN HANH


